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Annual Report of Guardian 

on Condition of Ward 
Báo Cáo Hàng Năm Của Người Giám Hộ Về 
Điều Kiện Sống Của Người Được Giám Hộ 

 
CASE NUMBER: 
SỐ HỒ SƠ: 
 

 

IN THE MATTER OF THE 
GUARDIANSHIP/CONSERVATORSHIP OF 
VỀ VIỆC GIÁM HỘ/BẢO VỆ TÀI SẢN CỦA 
 
         
   (Ward) (Người Được Giám Hộ) 
      
 
I, the undersigned, represent that I am the guardian/conservator of the above named ward, and that my 
annual report to the court is as follows: 

Tôi, người ký tên dưới đây, nay khẳng định rằng tôi là người giám hộ/bảo vệ tài sản của người được giám hộ 
nêu trên, và xin báo cáo với tòa những điều sau đây: 

1.  Present age of ward:       Date of birth:                 
 Tuổi hiện nay của người được giám hộ:   Ngày sinh: 

2.  Current address of ward:                    
Địa chỉ hiện nay của người được giám hộ: 

3.  Ward’s residence is:            
 Người được giám hộ đang cư trú tại: 

   own home   guardian’s home  other:      
nhà riêng   nhà của người giám hộ nơi khác: 

  
   nursing home      hospital or medical facility  

cơ sở dưỡng bệnh/dưỡng lão   bệnh viện hay cơ sở y tế  
  
   foster or boarding home    relative’s home        
 nhà nhận con nuôi tạm thời nhà tạm trú  nhà người thân     (relationship) (quan hệ)          

4.  Ward has been in present residence since    .  
If moved within past year, state reasons for change:  
Người được giám hộ đã sống tại nơi cư trú này kể từ (  ),   
( ). Nếu chuyển nhà trong vòng năm vừa qua, cho biết lý do đổi 
nơi ở:          
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5.  During the past year, how many times and on what dates did you see the ward?                     
Trong năm vừa qua, quý vị đã gặp người được giám hộ bao nhiêu lần, vào những ngày nào?   
              
               

6.  During the past year, the ward’s mental health has:          
Trong năm vừa qua, sức khỏe tâm thần của người được giám hộ: 

   remained about the same.           
  vẫn thế. 

   improved. Describe:            
 đã khá hơn. Xin mô tả: 

   deteriorated. Describe:          
 đã tệ đi. Xin mô tả: 

7.  During the past year, the ward’s physical health has:           
Trong năm vừa qua, sức khỏe cơ thể của người được giám hộ: 

   remained about the same.          
 vẫn thế. 

   improved. Describe:           
 đã khá hơn. Xin mô tả: 

  deteriorated. Describe:         
 đã tệ đi. Xin mô tả: 

8. During the past year, the ward has been treated or evaluated by the following:         
Trong năm vừa qua, người giám hộ đã được điều trị hay đến khám tại những nơi sau đây: 

 
   Physician. Name:           
  Bác sĩ. Tên: 

    Psychiatrist. Name:           
  Bác sĩ tâm lý. Tên: 

    Social or other case worker. Name:         
  Cán sự xã hội hay nhân viên xã hội khác. Tên: 

    Dentist. Name:           
  Nha sĩ. Tên 

9.  Ward _____ is _____ is not under regular physician’s care. 
 Người được giám hộ (  ) có (  ) không đến khám bác sĩ thường xuyên. 

Physician’s Name:           
 Tên bác sĩ: 
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10.  Social conditions: During the past year, the ward has participated in the following activities: 
Describe.                  

Điều kiện xã hội: Trong năm vừa qua, người giám hộ đã tham gia các sinh hoạt sau đây: 
 Xin mô tả. 

 
   Recreational:            
   Giải trí: 

  Educational:            
   Giáo dục: 

 Social:             
  Xã hội: 

  Occupational:            
   Huấn nghệ: 

  None available. 
  Không có sẵn sinh hoạt nào để tham gia. 

  Refuses or unable to participate.         
              Không chịu hay không thể tham gia. 

11.  As guardian, I rate my ward’s living arrangements as:               
Với tư cách là người giám hộ, tôi đánh giá điều kiện nơi sống của người mà tôi giám hộ là: 
   excellent.           
   rất tốt. 
   average.            
   trung bình. 
   below average. If below average, explain:       
    kém. Nếu kém, xin giải thích:                                                                                                
               

12.  As guardian, I believe my ward is:          
 Với tư cách là người giám hộ, tôi tin rằng: 
   content with living situation.          
   bằng lòng với nơi đang sinh sống. 
   unhappy with living situation.          
   không bằng lòng với nơi đang sinh sống. 

13.  As guardian, I believe my ward has the following needs that have not been met:             
Với tư cách là người giám hộ, tôi tin rằng người mà tôi giám hộ có nhũng nhu cầu sau đây chưa được 
đáp ứng tốt: 

14.  The guardianship should be continued for the following reasons:      
 Cần tiếp tục giám hộ người này vì những lý do sau: 
   Ward is still a minor.            
   Người được giám hộ còn dưới tuổi vị thành niên. 
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   Ward’s condition requires continuation of guardianship.       
   Tình trạng sức khỏe khiến người được  giám hộ cần có người giám hộ. 

15.  I  do  do not have possession or control of the ward’s estate. If yes, my accounting 
is attached. 

Tôi ( ) có ( ) không có quyền sở hữu hay quản lý tài sản của người giám hộ. Nếu có thì tôi đã đính 
kèm theo báo cáo này một bản phúc trình đầy đủ. 

 

DATE:     GUARDIAN/CONSERVATOR:       

NGÀY:    NGƯỜI GIÁM HỘ/BẢO VỆ TÀI SẢN:  

               

              
        (Telephone No.) (Số điện thoại) 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  
 


